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QUY ĐỊNH

Về việc xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả 
học tập trong chương trình đào tạo hệ chính quy và vừa làm vừa học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5236 /QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 11 năm 2016 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về việc xét miễn, giảm môn học, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đã học của sinh viên (SV) trong chương trình giáo dục cao đẳng, đại học theo hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV).


Điều 2. Điều kiện được xét miễn giảm môn học

          Trên cơ sở kết quả học tập SV đã tích lũy trước khi trúng tuyển vào Trường ĐHTV, SV có thể xin xét miễn giảm, bảo lưu hoặc đề nghị công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy trước nếu đủ các điều kiện sau đây: 

         1. Xét miễn giảm các môn học thuộc khối kiến thức đại cương:

a) Các môn học khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, việc xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập thực hiện như sau:

· SV có bằng tốt nghiệp đại học đã tích lũy các môn học khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung và số tín chỉ hoặc đơn vị học trình tương đương (xét miễn đối với trường hợp SV tiếp tục học để lấy bằng đại học thứ hai).
· SV có bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
· SV học song song 2 chương trình được miễn học cho chương trình thứ hai.

b) Các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, được xét miễn môn học nếu SV đạt một trong các yêu cầu sau:

· SV có Chứng chỉ Giáo dục thể chất.

· SV đang theo học văn bằng đại học thứ hai (có giấy xác nhận kết quả học tập các môn học GDTC đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 trong khi học văn bằng thứ nhất).

· SV đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành thuộc nhóm ngành thể dục thể thao.

· SV thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình Giáo dục thể chất được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp hoặc được theo học các nội dung thay thế phù hợp khác nhưng phải có giấy chứng nhận, xác nhận của cơ quan giám định y khoa hoặc bệnh viện từ cấp huyện và tương đương trở lên.
c) Các học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN)

· Đối tượng được xét miễn các học phần GDQP-AN:

· SV có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, trường sĩ quan quân đội, công an.

· SV là người nước ngoài.

· SV đã học các học phần về GDQP-AN (có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10) hoặc đã có Chứng chỉ GDQP-AN được cấp do đã hoàn thành các học phần GDQP- AN khi theo học một chương trình đào tạo bậc đại học.
· SV chuyển trường được xét miễn các học phần GDQP- AN đã tích lũy.

· Đối với SV liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hoặc SV có Chứng chỉ GDQP- AN do đã hoàn thành các học phần GDQP-AN khi theo học một chương trình đào tạo bậc cao đẳng:
· Chứng chỉ GDQP-AN được cấp từ tháng 10 năm 2012 trở về sau thì được xét miễn các học phần GDQP-AN.

· Chứng chỉ GDQP-AN được cấp từ tháng 09 năm 2012 trở về trước thì được xét miễn học phần 1 GDQP-AN và học phần 2 GDQP-AN; phải học bổ sung học phần 3 GDQP-AN và được cấp Chứng chỉ GDQP-AN của bậc đào tạo đại học nếu học phần 3-GDQP-AN đạt được kết quả từ 5 điểm trở lên trở lên.

· Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

· SV là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

· SV không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

· SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

· Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

· SV vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi SV điều trị;

· SV là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

d) Các môn học tin học đại cương thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, được xét miễn học nếu SV đạt yêu cầu sau:


 - SV có Chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên (phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT) hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trở lên.

 - SV đã có bằng tốt nghiệp Kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành thuộc nhóm ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

e) Các học phần ngoại ngữ không chuyên thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, việc xét miễn môn học như sau:

 
- Đối với SV kể từ khóa tuyển sinh 2016 trở về sau:
           SV có các loại Chứng chỉ Tiếng Anh của các tổ chức quốc tế như Cambridge ESOL, IDP, ETS, British Council sẽ được miễn kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và được phép đăng ký các học phần Anh văn không chuyên ở cấp độ tương đương (phụ lục 1: bảng 1, bảng 2).
   - Đối với SV kể từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước:

Thực hiện theo Quyết định số 1546/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định chuẩn đầu ra, xét miễn học, miễn thi và học vượt đối với Anh văn không chuyên cho sinh viên – học sinh hệ chính quy áp dụng kể từ khóa tuyển sinh 2012. 

            - SV là người nước ngoài theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có nguyện vọng không học các học phần ngoại ngữ không chuyên.


- SV đã có bằng đại học, cao đẳng của chương trình đào tạo được giảng dạy bằng 1 trong 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc được miễn học các học phần ngoại ngữ không chuyên.


- SV có tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu khóa học được Hội đồng Kiểm tra năng lực ngoại ngữ Trường xem xét, quyết định xét miễn 1 hoặc nhiều học phần ngoại ngữ không chuyên.


- Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hội đồng Kiểm tra năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định.
2. Xét miễn giảm các môn học khác trong chương trình đào tạo:

Căn cứ vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức của SV đã tích lũy trước, cụ thể như sau:

a) Chỉ xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) sẽ học đối với SV đã học tích lũy được trước đó có nội dung, khối lượng tương đương hoặc lớn hơn và có cùng trình độ.
b) Cách quy đổi thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4 được thực hiện theo bảng sau đây:

	Điểm số

theo thang điểm 10
	Điểm chữ


	Điểm số

theo thang điểm 4

	8.5 – 10,0  
	A  
	4,0

	7,0 – 8.4  
	B  
	3,0

	5,5 – 6,9 
	C  
	2,0

	4.0 – 5,4  
	D 
	1,0


Học phần chỉ được xem là tích lũy khi đạt từ điểm C trở lên theo thang điểm chữ và đạt từ điểm 5.0 trở lên theo thang điểm 10 và từ điểm 2.0 trở lên theo thang điểm 4.
c) Nếu có 1 học phần được xét miễn từ 2 học phần trở lên đã học thì điểm của học phần được xét miễn là trung bình có trọng số của điểm các học phần đã học (trọng số là số tín chỉ hoặc số đơn vị học trình của các học phần đã học). 
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Trong đó: 

A là điểm trung bình cộng của học phần được xét miễn

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Nếu có 2 học phần hoặc nhiều học phần được xét miễn từ 1 học phần đã học thì điểm của các học phần được miễn là điểm của học phần đã học.

Lưu ý: 
         Kết quả xét miễn đối với học phần ở điểm a, b, c, d, e khoản 1 điều này được ghi nhận trong bảng kết quả học tập toàn khóa của SV và điểm xét miễn là điểm “M”.

Điều 3. Quy trình xét miễn giảm

Bước 1: Đơn vị quản lý đào tạo thuộc Trường (sau đây gọi chung là đơn vị quản lý đào tạo) phổ biến quy định xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho SV vào thời gian bắt đầu khóa học.


Bước 2: SV tham khảo chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử http://www.ttsv.tvu.edu.vn/tên_đăng_nhập/mật_khẩu/ xem chương trình đào tạo (so sánh với bảng điểm của chương trình học trước đó) trước khi xin miễn giảm môn học. SV cần thực hiện như sau:

a) Vào đầu khóa học, căn cứ vào chương trình đào tạo (CTĐT) sẽ học, SV có thể làm đơn đề nghị đơn vị quản lý đào tạo xem xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập mà trong CTĐT đã học trước đó (nếu có) đã tích lũy được có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn (xem mẫu đơn ở phụ lục 2 và phụ lục 3). 
b) SV trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông lên cao đẳng, đại học, văn bằng đại học thứ 2, Trường thành lập Hội đồng đào tạo liên thông để xem xét khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo và ra quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập. 

c) SV căn cứ kết quả xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập được phê duyệt, thông qua tư vấn của cố vấn học tập, lập kế hoạch học tập toàn khóa và đăng ký học các học phần cần phải tích lũy cho các học kỳ.

d) Trong thời gian học tập, SV có thể làm đơn đề nghị phòng Đào tạo xem xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập bổ sung nếu có các chứng chỉ, chứng nhận tương đương được nêu tại Điều 2 của Quy định này (xem mẫu đơn tại phụ lục 2 và phụ lục 3). 


Bước 3: SV nộp đơn xin xét miễn giảm môn học 

SV làm đơn xin xét miễn giảm môn học theo mẫu của Nhà trường, có đính kèm theo 01 bản sao chứng chỉ, 01 bảng điểm của cơ sở đào tạo trước đây (có chứng thực hoặc mang bản chính khi nộp để đối chiếu) gửi cho đơn vị quản lý đào tạo (thông qua cố vấn học tập) để tổ chức việc xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập.


Bước 4: Đơn vị quản lý đào tạo phối hợp các khoa/bộ môn chuyên môn để xem xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập theo đúng quy định.

         Bước 5: Trưởng Khoa/Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm phụ trách chuyên môn/quản lý ngành đào tạo trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thành lập các tổ xét miễn giảm và công nhận điểm học phần thuộc đơn vị. Tổ xét miễn giảm và công nhận điểm học phần gồm ít nhất 3 thành viên (mẫu biên bản xét miễn giảm và công nhận điểm học phần - phụ lục 4). Khoa phê duyệt danh sách (các) học phần được xét miễn giảm cho mỗi SV (mẫu danh sách tổng hợp SV được xét miễn giảm và công nhận điểm học phần có đính kèm bản sao các chứng chỉ sử dụng để xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 25 hàng tháng - phụ lục 5). Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu kết quả xét miễn giảm và công nhận điểm học phần của đơn vị quản lý ngành đào tạo, tổng hợp chung và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, hồ sơ kết quả xét miễn giảm và công nhận điểm học phần được lưu giữ tại Phòng Đào tạo.


Bước 6. Đơn vị quản lý đào tạo thông báo kết quả xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của SV trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (thông báo kết quả được niêm yết trên bảng thông báo của đơn vị quản lý đào tạo).


Điều 4. Thời gian nhận đơn xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
· Đối với các môn học trong chương trình đào tạo: SV nộp bảng điểm và đơn xin miễn giảm trong vòng một tháng kể từ khi làm thủ tục nhập học.

· Đối với chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: SV nộp chứng chỉ vào đầu mỗi học kỳ hoặc trước học kỳ cuối cùng chính khóa của khóa học. 


Điều 5. Thẩm quyền quyết định xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập 

1. Phòng Đào tạo xem xét theo đúng quy định và trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả các môn học được miễn giảm, bảo lưu thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. 

2. Trưởng khoa/bộ môn, trung tâm xem xét đề xuất phòng Đào tạo lập quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

	
	                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                           Đã ký

                    Võ Hoàng Khải
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